
XÃ ĐOÀN VĨNH THUẬN
CHI ĐOÀN THCS VĨNH THUẬN

STT Họ và tên học sinh Ngày sinh
Giới 

tính
Lớp

Số CCCD hoặc 

mã định danh
đã nộp sổ đoàn 

1 Lê Thị Nguyễn Nghi 03/01/2009 x 9D1 091309015013 x

2 Hồ Minh Thư 24/01/2009 x 9D1 091309009877 x

3 Nguyễn Phước Duy 25/02/2009 9D1 091209010124 x

4 Nguyễn Gia Khiêm 16/02/2009 9D1 91209019692 x

5 Nguyễn Viết Lảm 04/03/2009 9D1 091209006386 x

6 Phan Tấn Lợi 14/03/2009 9D1 091209008946 x

7 Phan Quốc Định 15/12/2008 9D1 091208015729 x

8 Võ Công Vinh 06/07/2008 9D1 091208010368 x

9 Nguyễn Khánh Hưng 21/01/2009 9D2 091209000616 x

10 Nguyễn Trúc Lam 20/01/2009 x 9D2 091309002316 x

11 Võ Thị Yến Nhi 07/01/2009 x 9D2 091309001832 x

12 Nguyễn Nhật Quỳnh 21/01/2009 9D2 091209014270 x

13 Lê Phát Tài 01/01/2009 9D2 091209013656 x

14 Lê Chí Vĩ 31/01/2009 9D2 091209003461 x

15 Lưu Khả Vy 24/01/2009 x 9D2 091209002031 x

16 Nguyễn Phút Hảo 05/02/2009 9D2 chưa viết sổ đoàn 

17 Lê Văn Thừa 26/02/2009 9D2 chưa viết sổ đoàn 

18 Phạm Hửu Văn 11/02/2009 9D2 091209007616 x

19 Lê Duy Khanh 11/03/2009 x 9D2 091209013232 x

20 Lê Quốc Thịnh 22/10/2008 9D2 091208014853 x

21 Nguyễn Phi Hổ 06/01/2009 9D3 091209013198 x

22 Nguyễn Trung Hiếu 17/02/2009 9D3 091209011149 chưa viết sổ đoàn 

23 Phan Trọng Hiếu 03/02/2009 9D3 091209017142 x

24 Lê Minh Khá 03/02/2009 9D3 091209013380 x

25 Văn Thị Hồng Đoan 21/03/2009 x 9D3 091309012217 x

26 Huỳnh Minh Hiếu 17/03/2009 9D3 091209010955 x

27 Huỳnh Thị Yến Vy 18/03/2009 x 9D3 091309015854 x

28 Trần Gia Khắc 07/11/2008 9D3 091208005348 x

29 Lê Nguyễn 28/11/2008 9D3 091209013380 x

30 Nguyễn Thúy Muội 24/12/2008 x 9D3 091308012932 x

31 Lê Văn Lộc 12/02/2008 9D3 091208006128 x

Danh sách này có 31 em học sinh được kết nạp đoàn đợt 1 năm học 2023-2024
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DANH SÁCH HỌC SINH KẾT NẠP ĐOÀN ĐỢT 1 NĂM HỌC 2023-2024


